


DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 
 

- Tên khóa đào tạo: An toàn tiêm chủng nâng cao 
- Thời gian: Từ ngày 28/6/2025 đến ngày 29/6/2025  
- Tổng số học viên: 65 người 
- Số tiết: 16 tiết 

 
STT Họ và Tên Ngày Sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  
HỒ NGỌC KIM 
NGÂN 

26/08/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01835/B08-
PAS 

2.  
LÊ THANH HÀ 18/05/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y TẾ CHẤN VĂN 
25-01836/B08-
PAS 

3.  NGUYỄN 
PHƯƠNG THUỲ 

05/09/1990 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01837/B08-
PAS 

4.  LÊ QUỲNH ANH 21/07/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01838/B08-
PAS 

5.  NGUYỄN THỊ 
NGỌC LÝ 

12/10/1992 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01839/B08-
PAS 

6.  
LÊ PHAN NHÂN 
ÁI 

15/07/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01840/B08-
PAS 

7.  
VÕ HOÀNG 
QUỐC VIỆT 

27/12/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01841/B08-
PAS 

8.  
NGUYỄN NHÃ 
YẾN LINH 

28/05/1997 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01842/B08-
PAS 

9.  TRẦN THỊ ANH 
THƯ 

05/07/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01843/B08-
PAS 

10.  
THỚI NGỌC LAN 
THANH 

24/05/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01844/B08-
PAS 

11.  
BÙI VĂN NHỨT 24/11/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y TẾ CHẤN VĂN 
25-01845/B08-
PAS 

12.  
ĐẶNG NGUYÊN 
THI CA 

23/04/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01846/B08-
PAS 

13.  
NGUYỄN HOÀNG 
HUÂN 

20/11/1990 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01847/B08-
PAS 

14.  
HỒ VÕ XUÂN 
MAI 

17/07/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01848/B08-
PAS 

15.  
PHAN THỊ CẨM 
LOAN 

15/05/1992 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01849/B08-
PAS 
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16.  
VĂN THỊ BÍCH 
HƯƠNG 

11/12/1982 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01850/B08-
PAS 

17.  
NGUYỄN ĐÌNH 
XUÂN THẢO 

13/01/1985 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01851/B08-
PAS 

18.  
PHẠM QUỐC 
CƯỜNG 

26/05/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01852/B08-
PAS 

19.  
VÕ NGỌC THỦY 
TIÊN 

12/07/1983 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01853/B08-
PAS 

20.  
PHẠM THỊ NGỌC 
THÚY 

18/04/1983 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01854/B08-
PAS 

21.  
TRẦN THỊ TRÚC 
HÀ 

16/04/1970 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01855/B08-
PAS 

22.  
ĐOÀN THỊ NGỌC 
TRÂM 

27/06/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01856/B08-
PAS 

23.  
NGUYỄN THỊ 
KIM NGUYỆT 

18/03/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01857/B08-
PAS 

24.  
TRẦN THÙY VÂN 24/05/1989 CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y TẾ CHẤN VĂN 
25-01858/B08-
PAS 

25.  
NGUYỄN THỊ 
LOAN 

10/05/1983 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01859/B08-
PAS 

26.  
TRƯƠNG THỊ 
HIỀN 

29/08/1989 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01860/B08-
PAS 

27.  
NGUYỄN HOÀNG 
DIỆU TÂM 

18/10/1992 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01861/B08-
PAS 

28.  
NGUYỄN THỤY 
PHƯƠNG ANH 

04/08/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01862/B08-
PAS 

29.  
BÙI HOÀNG MAI 
ANH 

16/10/1976 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01863/B08-
PAS 

30.  
PHAN THỊ HIẾU 
GIANG 

06/04/1985 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01864/B08-
PAS 
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31.  
NGÔ VĂN TUẤN 12/02/1980 CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y TẾ CHẤN VĂN 
25-01865/B08-
PAS 

32.  
HỨA CHÍ CƯỜNG 27/04/1981 CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y TẾ CHẤN VĂN 
25-01866/B08-
PAS 

33.  
TRẦN THỊ 
HOÀNG HÀ 

30/03/1967 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01867/B08-
PAS 

34.  
THẠCH PHƯỢNG 
QUYÊN 

25/12/1989 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01868/B08-
PAS 

35.  
NGUYỄN TOÀN 
NHẬT 

13/02/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01869/B08-
PAS 

36.  
LÊ THỊ THẢO 31/07/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y TẾ CHẤN VĂN 
25-01870/B08-
PAS 

37.  
PHẠM THU 
HUYỀN 

07/08/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01871/B08-
PAS 

38.  
PHAN THỊ HỒNG 
DUNG 

20/02/1982 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01872/B08-
PAS 

39.  
NGUYỄN THỊ 
HỒNG TRANG 

04/03/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01873/B08-
PAS 

40.  
PHẠM THỊ OANH 09/03/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y TẾ CHẤN VĂN 
25-01874/B08-
PAS 

41.  
DƯƠNG THỊ CẨM 
TÚ 

15/06/1992 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01875/B08-
PAS 

42.  
LÊ THỊ KIM 
LOAN 

19/11/1969 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01876/B08-
PAS 

43.  
TRƯƠNG THỊ BO 03/08/1967 CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y TẾ CHẤN VĂN 
25-01877/B08-
PAS 

44.  
NGUYỄN THỊ MỸ 
DUYÊN 

23/07/1971 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01878/B08-
PAS 

45.  
ĐẶNG TRẦN 
CÔNG THÀNH 

27/11/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01879/B08-
PAS 
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46.  
LÊ THỊ NHƯ MAI 25/08/1998 CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y TẾ CHẤN VĂN 
25-01880/B08-
PAS 

47.  
NGUYỄN THỊ 
THANH TÂM 

26/04/1998 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01881/B08-
PAS 

48.  
MẠCH THỊ TÂM 26/11/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y TẾ CHẤN VĂN 
25-01882/B08-
PAS 

49.  
NGUYỄN THỊ 
HỒNG MI 

12/08/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01883/B08-
PAS 

50.  
TRẦN THỊ HẢO 14/09/1981 CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y TẾ CHẤN VĂN 
25-01884/B08-
PAS 

51.  
HUỲNH THỊ 
HỒNG THU 

18/11/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01885/B08-
PAS 

52.  
LÊ THỊ NGOÃN 20/06/1989 CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y TẾ CHẤN VĂN 
25-01886/B08-
PAS 

53.  
HOÀNG THỊ 
HƯƠNG 

18/12/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01887/B08-
PAS 

54.  
HUỲNH NHƯ 05/10/1997 CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y TẾ CHẤN VĂN 
25-01888/B08-
PAS 

55.  
NGUYỄN THỊ 
THANH TUYỀN 

16/12/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01889/B08-
PAS 

56.  
NGUYỄN 
HƯƠNG THẢO 

26/05/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CHẤN VĂN 

25-01890/B08-
PAS 

57.  
TRẦN MINH SƠN 27/07/1992 CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y TẾ CV HEALTH 24 
25-01891/B08-
PAS 

58.  
NGUYỄN TẤN 
HƯNG 

03/09/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CV HEALTH 24 

25-01892/B08-
PAS 

59.  
LÊ CÔNG THÁI 22/04/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y TẾ CV HEALTH 24 
25-01893/B08-
PAS 

60.  
VÒNG MINH 
KIẾN 

10/03/1978 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CV HEALTH 24 

25-01894/B08-
PAS 
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61.  
TRẦN PHẠM 
MINH THƯ 

10/10/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CV HEALTH 24 

25-01895/B08-
PAS 

62.  
TRẦN VŨ NGỌC 
PHẤN 

22/09/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CV HEALTH 24 

25-01896/B08-
PAS 

63.  
HOÀNG NGỌC 
CẨM 

16/06/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN 
Y TẾ CV HEALTH 24 

25-01897/B08-
PAS 

64.  
CHU THỊ HIỀN 09/10/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN 

Y TẾ CV HEALTH 24 
25-01898/B08-
PAS 

65.  

PHAN THỊ THIÊN 
HƯƠNG 

23/03/1972 18.04 B HÙNG 
VƯƠNG PLAZA, 126 
HỒNG BÀNG, P.12, 
Q.5, TP.HCM 

25-01899/B08-
PAS 

 


